ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
LỚP 10 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: Sinh học
ĐỀ A
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1: Nêu các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao? Trong các cấp tổ chức sống cấp nào được xem là cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?

	- Thế giới sống được tổ chức theo các cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao gồm: 

Nguyên tử, phân tử -> Bào quan -> tế bào-> mô-> cơ quan -> hệ cơ quan -> cơ thể -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển. 

- Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống.

Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển
	1

1

	Câu 2: Phân biệt đặc điểm giữa giới động vật và giới thực vật ?

	Giới Thực vật

Giới Động vật

Đặc điểm cấu tạo

-TB nhân thực.
-TB có thành Xenlulozơ, có lục lạp

-TB nhân thực.
-Không TB có thành Xenlulozơ, có lục lạp

Tổ chức cơ thể

-Đa bào phức tạp.

-Đa bào phức tạp.

Đặc điểm dinh dưỡng

-Tự dưỡng 
- Cảm ứng chậm, sống cố định

-Dị dưỡng
-Phản ứng nhanh, Di chuyển

Các nhóm điển hình

- Rêu, quyết, hạt trần, Hạt kín

-Động vật có dây sống…


	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3: Dựa vào hàm lượng các nguyên tố trong tế bào người ta chia thành các nhóm nguyên tố nào? Nêu hàm lượng và vai trò của các nhóm nguyên tố trong tế bào và cơ thể sống?

	Dựa vào hàm lượng các nguyên tố trong tế bào người ta chia thành 2 nhóm nguyên tố là nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng

Nhóm nguyên tố

Hàm lượng

Vai trò

Đa lượng (đại lượng)

- Chiếm khối lượng lớn trong tế bào.

- Cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ.

- Là những thành phần xây dựng nên cấu trúc tế bào

Vi lượng

- Chiếm tỉ lệ nhỏ hơn 0.01% khối lượng cơ thể sống.

- Hoạt hóa các enzym

- Tham gia cấu tạo nên một số hợp chất.


	0,5

0,75

0.75

	Câu 4: Trong ba hợp chất hữu cơ: Cacbohidat, Lipit, Protein. Hợp chất hữu cơ nào không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ? Nêu chức năng của hợp chất hữu cơ đó?

	* Hợp chất hữu cơ nào không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân : Lipit

* Nêu chức năng của hợp chất hữu cơ đó :

- Dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể, như: Mỡ, dầu…
- Là thành phần cấu tạo nên màng tế bào, như: Phôtpholipit,
Steroit…
- Cấu tạo nên một số loại hoocmon(Testotteron, Estrogen…), sắc tố  và Vitamin (A,D,E,K…)
	0,75

0,25

0,25

0,75

	Câu 5: Tại sao trong khẩu phần ăn hằng ngày nên thường xuyên đổi món ăn mà không nên chỉ ăn một món cho dù là rất bổ dưỡng?

	- Vì cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các aa mà phải lấy từ bên ngoài. Khi Pro được đưa vào sẽ được các enzim phân giải thành các aa để hấp thụ tạo ra loại pro đặc thù cho cơ thể người.

-  Hơn nữa mỗi loại thực phẩm chỉ chứa một số loại aa nhất định nên để cung cấp được tất cả aa cần cho tổng hợp Pro thì cần bổ sung từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.
	1

1


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
LỚP 10 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: Sinh học
ĐỀ B

	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1: Theo quan điểm của whittaker và Margulis thế giới sinh vật chia thành những giới nào? Giới nào thuộc tế bào nhân sơ? Giới nào thuộc tế bào nhân thực? 

	- Whittake và Magulis chia sinh giới thành 5 giới: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

- Giới nào thuộc tế bào nhân sơ: Giới Khởi sinh

- Giới nào thuộc tế bào nhân thực: Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
	1

0,5

0,5

	Câu 2: Tại sao nói thế giới sống là: Hệ thống mở và có khả năng tự điều chỉnh?

	- Các cấp tổ chức sống là một hệ mở, luôn trao đổi vật chất, trao đổi năng lượng và thông tin với môi trường. Do đó, nó không những chụi tác động của môi trường mà còn làm cải biến môi trường sống. 

   Ví dụ: Cây xanh hấp thu năng lượng ánh sáng, khí cacbonic, nước để chuyển hóa thành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ, đồng thời làm môi trường trong sạch hơn...
- Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển. 

   Ví dụ: Hàm lượng đường trong máu của người được duy trì ở mức ổn định, đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường. Nếu cơ chế duy trì đường huyết bị rối loạn sẽ gây ra nhiều bệnh lí khác nhau và có thể gây tử vong.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3: Nêu cấu tạo và chức năng của cacbohidat?

	1. Cấu trúc hoá học
- Cấu tạo từ 3 nguyên tố: Cacbon, hidro, oxi

- Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

- Tuỳ theo số lượng đơn phân người ta chia cacbohidrat thành các loại đường đơn, đường đôi, đường đa.

+ Đường đơn như glucose (đường nho), fructose (đường quả), galactose.
+ Đường đôi: Hai phân tử đường đơn(sucrose(đường mía) = Glucose + Fructose;  lactose (đường sữa) = Glucose + Galactose...)

+ Đường đa: Nhiều phân tử đường đơn( Xenlulozơ, kitin, glicogen…)
2. Chức năng
- Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.  

- Là thành phần cấu tạo nên tế bào và cơ thể.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 4: Trong ba hợp chất hữu cơ: Cacbohidat, Lipit, Protein. Hợp chất hữu cơ nào tính đa dạng nhất ? Nêu chức năng của hợp chất hữu cơ đó ?

	* Hợp chất hữu cơ nào tính đa dạng nhất: Protein

* Nêu chức năng của hợp chất hữu cơ đó:

- Xúc tác đặc hiệu cho các phản ứng hóa học(Các enzym …)

- Cấu trúc nên của tế bàovà cơ thể(Các sợi tơ, sợi colagen trong mô liên kết của động vật, keratin trong da, lông, sừng, móng....)

- Dự trữ axit amin(cazein trong sữa, protein dự trữ trong hạt…)

- Vận chuyển các chất(Hemoglobin, các protein vận chuyển…)

- Thu nhận thông tin( Các thụ thể của tế bào…)và bảo vệ cơ thể.
	0,75

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 5: Tại sao Tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính? 

	- Các cơ thể sinh vật được cấu tạo từ 20 loại axit amin khác nhau. Các axit amin này được trật tự sắp xếp khác nhau, thành phần khác nhau và số lượng khác nhau sẽ tạo ra vô số prôtêin khác nhau về cấu trúc và chức năng.

- Do vậy nên tơ nhện, tơ tằm, sừng trâu, tóc, thịt gà và thịt lợn đều được cấu tạo từ prôtêin nhưng chúng khác nhau về rất nhiều đặc tính.
	1

1


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
LỚP 10 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn thi: Sinh học
ĐỀ HSHN

	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1: Theo quan điểm của whittaker và Margulis thế giới sinh vật chia thành những giới nào? Giới nào thuộc tế bào nhân sơ? Giới nào thuộc tế bào nhân thực?

	- Whittake và Magulis chia sinh giới thành 5 giới: Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

- Giới nào thuộc tế bào nhân sơ: Giới Khởi sinh

- Giới nào thuộc tế bào nhân thực: Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.
	1

0,75

0,75

	Câu 2: Nêu các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao? Trong các cấp tổ chức sống cấp nào được xem là cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?

	- Thế giới sống được tổ chức theo các cấp độ khác nhau, từ thấp đến cao gồm: 

Nguyên tử, phân tử -> Bào quan -> tế bào-> mô-> cơ quan -> hệ cơ quan -> cơ thể -> quần thể -> quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển. 

- Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống.

Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển
	1,25

1,25

	Câu 3: Tại sao nói thế giới sống là: Hệ thống mở và có khả năng tự điều chỉnh?

	- Các cấp tổ chức sống là một hệ mở, luôn trao đổi vật chất, trao đổi năng lượng và thông tin với môi trường. Do đó, nó không những chụi tác động của môi trường mà còn làm cải biến môi trường sống. 

   Ví dụ: Cây xanh hấp thu năng lượng ánh sáng, khí cacbonic, nước để chuyển hóa thành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ, đồng thời làm môi trường trong sạch hơn...
- Mọi cấp tổ chức sống từ thấp đến cao đều có các cơ chế tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hòa sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển. 

   Ví dụ: Hàm lượng đường trong máu của người được duy trì ở mức ổn định, đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường. Nếu cơ chế duy trì đường huyết bị rối loạn sẽ gây ra nhiều bệnh lí khác nhau và có thể gây tử vong.
	0,75

0,5

0,75

0,5

	Câu 4: Hậu quả gì sẽ xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá tủ lạnh? Tại sao?

	- Khi nước ở trạng thái rắn (nước đá) giữa các phân tử nước hình thành các liên kết hiđrô bền vững. Khi nước động đặc thì các phân tử nước sẽ sắp xếp thành mạng tinh thể gồm rất nhiều khối tứ diện đều liên kết với nhau, do mạng tinh thể đó có cấu trúc rỗng nên khi đông đặc thì nước đá tăng thể tích.
- Khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá ở trong tủ lạnh, nước trong tế bào sẽ bị đông cứng làm thể tích nước tăng lên làm vỡ tế bào. Như vậy các tế bào sẽ chết.
	1,25

1,25


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ A


	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GHKI

LỚP 11 - NĂM HỌC 2020-2021

Môn :SINH




Câu 1: Lông hút có đặc điểm cấu tạo như thế nào phù hợp với chức năng hút nước? Số lượng lông hút thay đổi trong điều kiện nào? (2,0đ)

*Cấu tạo lông hút phù hợp với chức năng hút nước:

- Thành TB mỏng, không thấm cutin -> dễ thấm nước…………….

(0,5)

- Không bào trung tâm lớn -> tạo áp suất thẩm thấu cao………………
(0,5)

- Có nhiều ti thể -> hoạt động hô hấp mạnh -> áp suất thẩm thấu lớn…
(0,5)

* Số lượng lông hút giảm, tiêu biến khi: 

Môi trường quá ưu trương, quá axit (chua), thiếu oxi…………………… 
(0,5)
Câu 2: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng? (2,0đ)
– Ánh sáng: cây quang hợp dưới ánh sáng làm tăng nồng độ chất hữu cơ và CO2 trong tế bào khí khổng dẫn đến trương nước → khí khổng mở
(0,5)
– Hoạt động của các bơm ion của tế bào khí khổng làm tăng hoặc giảm hàm lượnh ion trong tế bào khí khổng → thay đổi áp suất thẩm thấu → thay đổi sức trương của tế bào khí khổng

(0,5)
– Hàm lượng AAB trong tế bào khí khổng điều khiển hoạt động các bơm ion → thay đổi sức trương nước của tế bào khí khổng

(0,5)
VD: Khi cây bị hạn → AAB tăng → bơm ion hoạt động đưa ion ra khỏi tế bào → giảm sức trương nước → khí khổng đóng.
(0,5)
Câu 3: Nhà sinh lí thực vật học người Nga Macximôp cho rằng: “Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây”. Em hãy giải thích tại sao? (2,0đ)
- Nước được cây hút từ đất, chỉ có một phần nhỏ tham gia tổng hợp các chất, còn phần lớn (99%) phải thoát ra ngoài không khí qua lá. (0,5)
- Thoát hơi nước lại cần thiết cho cây vì:
+ Thoát hơi nước là động cơ trên của quá trình vận chuyển nước.Nhờ lực hút lớn này, trong cây hình thành một dòng nước liên tục từ rễ lên lá, cùng với các chất khoáng và các chất do rễ cây tạo ra cũng được vận chuyển trong cây một cách dễ dàng. (0,5)
+ Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá, thuận lợi cho quá trình quang hợp và các quá trình sinh lí khác đồng thời tránh đốt cháy lá do náng nóng. (0,5)
+ Thoát hơi nước qua khí khổng đồng thời giúp hấp thụ CO2 từ không khí đảm bảo quang hợp xảy ra bình thường. (0,25)
+ Thoát hơi nước làm cô đặc dung dịch khoáng từ rễ lên, giúp chất hữu cơ dễ được tổng hợp tại lá. (0,25)
Câu 4: Thế nào là bón phân hợp lí? Các phương pháp bón phân? Nếu bón phân hóa học dư thừa sẽ dẫn đến hậu quả gì? (2,0đ)

-Bón phân hợp lí: Đúng loại,đủ lượng. đúng nhu cầu của giống, đúng thời điểm, đúng cách.(0,75)

     -Các phương pháp bón phân:

 Bón qua rễ: Bón lót, bón thúc.  Bón qua lá.(0,5)

     -Phân bón và môi trường: Lượng phân bón dư thừa  làm thay đổi tính chất lí hóa của đất, ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường. 
(0,75)

Câu 5: Quang hợp có vai trò gì cho sinh giới ? (2,0đ)
- Phương trình tổng quát :

  6 CO2 + 12 H2O      ASMT , DL          C6H12O6+6O2 + 6 H2O 
(0,5)

* Vai trò của quang hợp.

- Cung cấp nguồn hữu cơ đầu tiên cho mọi sinh vật. 

(0,5)

- Cung cấp nguồn năng lượng đầu tiên cho mọi hoạt động sống.          (0,25)

- Điều hòa không khí.         (0,25)

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và dược liệu cho y học. (0,5)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ B
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Môn :SINH




Câu 1: Giải thích các hiện tượng sau: (2,0đ)
a. Khi bón nhiều phân hóa học thì cây bị héo? 

b. Khi đất ngập nước cây bị héo? 

c. Khi rễ cây bị nén chặt cây bị chết?      

a. Bón nhiều phân hóa học làm tăng nồng độ chất tan trong đất dẫn đến làm giảm thế nước của đất. rễ không hút được nước làm cây bị héo.







(0,5)
b. Khi đất nghập nước lâu ngày thì rễ không hô hấp được hoặc hô hấp yếu dẫn đến tế bào lông hút thiếu ATP nên không vận chuyển chủ động các chất tan vào trong không bào.


(0,5)

 Khi không bào có nồng độ chất tan thấp thì áp suất thẩm thấu của rễ thấp nên nước sẽ không thẩm thấu vào tế bào lông hút → cây thiếu nước. 






(0,5)
c. Khi rễ cây bị nén chặt thì tế bào lông hút không có  nên hô hấp bị ngưng trệ. Sau 1 thời gian rễ cây cũng chết dẫn tới cây chết. 








(0,5)
 Câu 2: Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì? Cho vd? (2,0đ)
Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là :

     + Nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. 

(0,5)

     + Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác. 



(0,5)

     + Phải trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể.

(0,5)

VD :    Nguyên tố đại lượng : C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

    

 Nguyên tố vi lượng : Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni. 


(0,5)
Câu 3: Tại sao N2 quanh cây nhiều nhưng vẫn có trường hợp cây thiếu nitơ? Trong tự nhiên N2 được chuyển thành NH4+ bằng cách nào? (2,0đ)

- Con đường hóa học cố định nitơ: (tia lửa điện) 




(0,5)

           N2 + H2 → NH3

NH3 + H2O( NH4+  OH- 







(0,5)

- Con đường sinh học cố định nitơ: do các VSV thực hiện. 



(0,5)
     + Nhóm VSV sống tự do: Vi khuẩn lam.

     + Nhóm VSV sống cộng sinh: các vi khuẩn thuộc chi Rhizobium…

(0,5)

Câu 4: Chứng minh cấu tạo của mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ đến lá.Vì sao khi ta bóc vỏ quanh thân hay cành thì sau 1 thời gian phía trên chỗ vỏ bị bóc phình ra? (2,0đ)
+ Các TB quản bào và mạch ống đều là các TB chết, rỗng, không có màng và không có bào quan → không hình thành lực cản dòng vận chuyển và không hao tổn năng lượng trong quá trình vận chuyển. 










(0,5)
+ Thành TB được linhin hóa bền vững → chịu được áp lực của nước trong vận chuyển
(0,5)
+ Cách sắp xếp hợp lý , có các lỗ bên giúp dòng vận chuyển liên tục từ rễ lên lá

(0,5)
+ Bóc bỏ phần vỏ quanh thân cây thì có nghĩa là bóc mạch dây nên khi bóc mạch dây thì các chất hữu cơ được vận chuyển từ bên trên xuống bị ứ đọng lại ở mép trên nên gây ra phình ở phần vỏ 
(0,5)
Câu 5: Nêu vai trò của vành đai caspari? Nhiều loài thực vật không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng cách nào? (2,0đ)
* Vai trò vòng đai Caspari: đai này nằm ở phần nội bì của rễ, kiểm soát và điều chỉnh lượng nước, kiểm tra các chất khoáng hoà tan 







(0,5)

 *  -Thực vật thuỷ sinh  không có lông hút thì cây hấp thụ nước và ion khoáng bằng toàn bộ bề mặt cơ thể.                                                                     





 (0,5)

-Một số cây ở trên cạn, hệ rễ không có lông hút nhưng rễ được nấm rễ bao bọc. Nhờ nấm rễ, các loại cây đó hấp thụ nước và ion khoáng một cách dễ dàng và có tính chọn lọc. Mặt khác, sợi nấm tạo nên bề mặt hấp thụ lớn. Ví dụ 3 mét sợi nấm có thể quấn quanh 1 cm rễ, do đó làm tăng diện tích tiếp xúc với đất (0,5) -  Ở tế bào rễ còn non, vách của tế bào chưa bị suberin hoá cũng tham gia hấp thụ nước và ion khoáng. (0,5)
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU



	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI 

MÔN SINH – 12 


Câu 1: Nêu các đặc điểm của mã di truyền. (1,0 điểm)

- Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không gối lên nhau. (0,25 điểm)

- Mã di truyền có tính phổ biến (hầu hết các sinh vật đều dùng chung bảng mã). (0,25 điểm)

- Mã di truyền có tính đặc trưng (mỗi bộ mã qui định 1 axitamin). (0,25 điểm)

- Mã di truyền có tính thoái hóa (nhiều bộ mã cùng qui định 1 axitamin). (0,25 điểm)

Câu 2: Vì sao sau nhân đôi 2 ADN con mang trình tự nuclêôtit giống nhau và giống hệt ADN mẹ. (1,0 điểm)

(2 ADN được tạo ra mang trình tự nuclêôtit giống nhau và giống hệt ADN mẹ vì:

- Cả hai mạch của ADN đều tham gia làm khuôn để tổng hợp ADN con. (0,25 điểm)

- Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của ADN liên kết với các nuclêôtit trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung: (0,25 điểm) A nối T bằng 2 liên kết Hidro, G nối X bằng 3 liên kết Hidro và ngược lại.  (0,25 điểm)

- Nguyên tắc bán bảo tồn: Mỗi ADN con có một mạch đơn của ADN mẹ và một mạch mới được tồng hợp. (0,25 điểm)

Câu 3: Điều hòa hoạt động gen là gì? Nêu các cấp độ điều hòa hoạt động gen ở tế bào nhân sơ và nhân thực. (1,0 điểm)

- Điều hòa họat động gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (0,25 điểm) để phù hợp với giai đoạn phát triển của cơ thể hay thích ứng với các điều kiện môi trường. (0,25 điểm)

- TB nhân sơ điều hoà hoạt động gen chủ yếu ở mức độ phiên mã.  (0,25 điểm)

- TB nhân thực: cấp độ ADN, phiên mã, dịch mã, sau dịch mã. (0,25 điểm)

Câu 4: Phân biệt cơ chế phiên mã và dịch mã trong tế bào nhân thực về nguyên tắc bổ sung, thành phần tham gia, nơi diễn ra, kết quả. (1,0 điểm)

	
	Phiên mã
	Dịch mã

	Thành phần tham gia (0,25 điểm)
	Mạch gốc của gen, các nucleotit, emzim ARN plymeraza 
	Các loại ARN, Riboxom, axitamin.

	Nguyên tắc bổ sung (0,25 điểm)
	A = U, G         X, T = A
	 A = U, G         X

	Nơi diễn ra (0,25 điểm)
	Trong nhân
	Trong tế bào chất

	Kết quả (0,25 điểm)
	Tổng hợp các loại ARN
	Tổng hợp chuỗi polypeptit


Câu 5: Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ lệ A/G = 2/3, gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 2 liên kết hidrô so với gen bình thường. Xác định cặp nuclêôtit bị mất và tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến. (2,0 điểm)

Xét gen bình thường:

(A+G) = 1500 và A/G = 2/3
G = X = 900 (0,25 điểm)

A = T = 600 (0,25 điểm)

Xét gen đột biến

Gen bình thường bị đột biến mất một cặp nucleotit có số liên kết hydro giảm 2 ( ĐB: mất 1 cặp A=T. (0,5 điểm)

A = T = 600 - 1 = 599. (0,5 điểm)

G = X = 900. (0,5 điểm)

Câu 6: Nêu hình thái của nhiễm sắc thể trong tế bào? Ở người nhiễm sắc thể giới tính là cặp số mấy? (1,0 điểm)

- Mỗi NST điển hình đều chứa tâm động, 2 bên của tâm động là cánh của NST, tận cùng là đầu mút và trình tự khởi đầu nhân đôi ADN. (0,25 điểm)

- Mỗi loài có 1 bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng, hình thái, kích thước và cấu trúc. (0,25 điểm)

- Trong tế bào cơ thể các NST tồn tại thành từng cặp tương đồng bộ NST lưỡng bội-(2n). (0,25 điểm)

- Ở tế bào Động vật, NST gồm 2 loại: NST thường, NST giới tính. Ở người cặp NST giới tính là cặp 23. (0,25 điểm)

Câu 7: Nêu cơ chế, ý nghĩa và ví dụ của đột biến lặp đoạn. (1,0 điểm)

- Một đoạn NST được lặp lại một hay nhiều lầnlàm tăng số lượng gen trên NST. (0,25 điểm)

- Làm tăng cường hay giảm cường độ biểu hiện của tính trạng. (0,25 điểm)

- Lặp đoạn không gây ảnh hưởng nghiêm trọng như ĐB mất đoạn. Còn tạo nên gen mới trong quá trình tiến hóa. (0,25 điểm)

- VD:Lặp đoạn ở ruồi giấm trên NST X làm mắt lồi thành mắt dẹt. (0,25 điểm)

Câu 8: Kể tên và nguyên nhân dẫn đến đột biến lệch bội ở 2 hội chứng trên nhiễm sắc thể thường và 2 hội chứng trên nhiễm sắc thể giới tính ở người. (1,0 điểm)
Mỗi ý đúng (0,25 điểm)

	NST thường
	NST giới tính

	Hội chứng Đao : 3 NST 21

Hội chứng Patau: 3 NST 13

Hội chứng Edward: 3 NST 18
	Hội chứng Tóc-nơ: OX

Hội chứng Claiphentơ: XXY

Hội chứng siêu nữ: XXX


Câu 9: Ở cà chua gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội Aaaa tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời con. (1,0 điểm)

(P):           Aaaa             x          Aaaa           (0,25 điểm)

(GP): (1/2Aa, 1/2aa)          (1/2Aa, 1/2aa)    (0,25 điểm)

F1:         ¼ AAaa : 2/4 Aaaa : 1/4aaaa          (0,25 điểm)

Kiểu hình: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.                  (0,25 điểm)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU


	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI


Câu 1: Mã di truyền là gì? Hãy cho biết trình tự các nuclêôtit và chức năng của côđon mở đầu, côđon kết thúc. (1,0 điểm)

- trình tự sắp xếp các Nu trong gen quy định trình tự sắp xếp các aa trong Prôtêin. (0,5 điểm)
- Trong 64 bộ ba:có ba bộ ba không mã hoá axit amin UAA, UAG, UGA làm nhiệm vụ kết thúc quá trình dịch mã.  (0,25 điểm) Bộ ba AUG là mã mở đầu, chức năng khởi đầu dịch mã và mã hóa a.a mêtionin (SV nhân thực); foocmin metionin (SV nhân sơ) (0,25 điểm)
Câu 2: Các enzim tham gia quá trình nhân đôi ADN có tên gọi và chức năng như thế nào? (1,0 điểm)
- Các enzim tham gia: ADN polymeraza, Helicase, ADN-Ligaza. (0,25 điểm)
- ADN polymeraza: lắp ráp các nuclêôtit và kéo dài mạch đơn mới. (0,25 điểm)
- Helicase: dãn xoắn, tách hai mạch đơn do cắt các liên kết Hidrô. (0,25 điểm)
- ADN-Ligaza: nối các đoạn okazaki theo nguyên tắc bổ sung. (0,25 điểm)
Câu 3: Mô tả cấu trúc của operon Lac. Vai trò của gen điều hòa R. ( 1,0 điểm)

- 1 opêron gồm 3 vùng:

+ Vùng khởi động P (Promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. (0,25 điểm)
+ Vùng vận hành O (operator): nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã của gen cấu trúc. (0,25 điểm)
+ Vùng chứa các gen cấu trúc Z, Y,A quy định tổng hợp các enzim phân giải đường lactôzơ có trong MT (0,25 điểm)
Gen điều hòa R (không thuộc opêron) tổng hợp prôtêin ức chế. (0,25 điểm)
Câu 4: Phân biệt nơi diễn ra và sản phẩm của quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. (1,0 điểm)

	
	Tế bào nhân sơ
	Tế bào nhân thực

	Nơi diễn ra
	Trong tế bào chất (0,25 điểm)
	Trong nhân tế bào (0,25 điểm)

	Sản phẩm ARN
	ARN đang trong quá trình tổng hợp được sử dụng ngay làm khuôn tổng hợp polypeptit (0,25 điểm)
	ARN được tổng hợp xong trải qua cắt bỏ intron, nối exon thành ARN trưởng thành ( ra khỏi nhân vào tế bào chất tham gia dịch mã. (0,25 điểm)


Câu 5: Một alen B có chiều dài 306nm, số nucleotit loại Timin chiếm 31% tổng số nucleotit của gen. Do ảnh hưởng của phóng xạ, alen B bị đột biến thêm một cặp nucleotit thành alen b có số liên kết hydro tăng 2. Xác định cặp nuclêôtit thêm vào và tính số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến. (2,0 điểm)

Xét gen (B)

L= 3060 Ao
L= (N/2)*3,4Ao ( N = 1800 (Nu) 

A = T = 31% *1800 = 558. (0,25 điểm)
G = X = N/2 – A = 342. (0,25 điểm)
Xét gen (b)

(B) bị đột biến thêm một cặp nucleotit có số liên kết hydro tăng 2 ( ĐB: thêm 1 cặp A=T. (0,5 điểm)
A = T = 558 + 1 = 559. (0,5 điểm)
G = X = 342. (0,5 điểm)
Câu 6: Nêu cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể trong tế bào? (1,0 điểm)

- Một đoạn ADN (khoảng 146 cặp Nu) quấn quanh 8 ptử histôn (13/4vòng) nuclêôxôm (0,25 điểm)
- Chuỗi nuclêôxôm tạo sợi cơ bản (mức xoắn 1)  có đường kính  11nm. (0,25 điểm)
- Sợi cơ bản xoắn tạo sợi chất nhiễm sắc (mức xoắn 2)  có đường kính 30nm. (0,25 điểm)
- Sợi crômatit (xoắn mức 3) có đường kính đường kính  700 nm. (0,25 điểm)
Câu 7: Nêu cơ chế, ý nghĩa và ví dụ của đột biến đảo đoạn. (1,0 điểm)

- Một đoạn NST bị đứt ra rồi đảo ngược 1800 và nối lạilàm thay đổi trình tự gen trên NST làm ảnh hưởng đến hoạt động của gen. (0,25 điểm)
- Có thể gây hại cho thể ĐB. 1 số có thể bị giảm khả năng sinh sản. (0,25 điểm)
- Góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa. (0,25 điểm)
VD: đảo đoạn xảy ra ở Muỗi  tạo nên loài mới.  (0,25 điểm)
Câu 8: Phân biệt khái niệm và cơ chế của đột biến tự đa bội (thể tam bội và thể tứ bội) và đột biến dị đa bội. (1,0 điểm)

	
	Đột biến tự đa bội
	Đột biến dị đa bội

	Khái niệm
	Sự gia tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. (>2n) (0,25 điểm)


	Sự gia tăng số bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau trong cùng một tế bào. (0,25 điểm)

	Cơ chế
	- Dạng 3n là do sự kết hợp giữa giao tử (n) và giao tử (2n)

- Dạng 4n là do sự kết hợp giữa giao tử (2n) với giao tử (2n) hoặc do sự không phân ly của NST trong tất cả các cặp trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử. 

(0,25 điểm)
	- Do hiện tượng lai xa (lai giữa cá thể khác loài  con lai bất thụ) và đa bội hoá (làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể ( con lai hữu thụ). (0,25 điểm)




Câu 9: Ở cà chua gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội AAAa tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của đời con. (1,0 điểm)

(P):           AAAa             x          AAAa           (0,25 điểm)
(GP): (1/2AA, 1/2Aa)          (1/2AA, 1/2Aa)    (0,25 điểm)
F1:         ¼ AAAA : 2/4 AAAa : 1/4AAaa       (0,25 điểm)
Kiểu hình: 100% quả đỏ.                                  (0,25 điểm)

Mã đề B





Mã đề A








